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THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ  KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, THANH TRA

 CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13  ngày 26 tháng 3 năm 2014 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

 Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan như sau:

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này quy định về thủ tục, hoạt động kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành hải quan.
Điều 2.  Mục đích Kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành            hải quan.

1. Kiểm tra sau thông quan nhằm kiểm tra, đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan, người nộp thuế đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; thẩm định việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.

2. Thanh tra chuyên ngành hải quan nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa; phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan.

Điều 3. Đối tượng kiểm tra sau thông quan và thanh tra chuyên ngành    hải quan.


1. Đối tượng kiểm tra sau thông quan là hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan (ở dạng giấy hoặc giữ liệu điện tử), hàng hóa xuất kẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện.

 
2. Đối tượng thanh tra chuyên ngành hải quan là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Điều 4. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành       hải quan.

1. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Điều 78 Luật Hải quan.
2. Các trường hợp thanh tra chuyên ngành Hải quan thực hiện theo Điều 37 Luật Thanh tra.

3. Đối với các trường hợp phức tạp hoặc sau khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở xử lý hoặc có thông tin về việc người khai hải quan có dấu hiệu vi phạm mới, vụ việc kiểm tra có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp thanh tra chuyên ngành. 

Điều 5. Phạm vi kiểm tra sau thông quan hải quan.

Căn cứ yêu cầu của mỗi cuộc kiểm tra sau thông quan và từng trường hợp kiểm tra, cơ quan hải quan xác định phạm vi kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan. 

1. Kiểm tra việc xuất khẩu, nhập khẩu một mặt hàng của một doanh nghiệp trong một giai đoạn.

2. Kiểm tra việc xuất khẩu, nhập khẩu nhiều mặt hàng của một doanh nghiệp trong một giai đoạn.

3. Kiểm tra một hoặc nhiều nội dung (kiểm tra chính sách, trị giá, mã số, xuất xứ) của một hoặc nhiều mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu của một doanh nghiệp trong một giai đoạn.

4. Kiểm tra một hoặc nhiều loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của một doanh nghiệp trong một giai đoạn.

5. Kiểm tra  tất cả hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của một doanh nghiệp trong một giai đoạn.

Điều 6. Xác minh trong kiểm tra sau thông quan

1. Xác minh là việc cơ quan hải quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc có khả năng giúp làm rõ các vấn đề nghi vấn, bất hợp lý hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Người yêu cầu xác minh là: Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Trưởng đoàn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

3. Đối tượng xác minh là các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Việc xác minh có thể thực hiện bằng hình thức gửi văn bản yêu cầu và đề nghị trả lời bằng văn bản; hoặc cử người làm việc trực tiếp với đối tượng xác minh theo giấy giới thiệu của người yêu cầu xác minh. Kết quả xác minh được ghi nhận bằng biên bản làm việc; biên bản này có giá trị là căn cứ xem xét vụ việc.

5. Trường hợp xác minh trực tiếp, đơn vị có nhu cầu tự thực hiện việc xác minh hoặc đề nghị đơn vị hải quan có điều kiện thuận lợi thực hiện và thông báo kết quả.

Điều 7. Khảo sát trước khi ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan, quyết định thanh tra.

1. Trong trường hợp cần thiết, khi thông tin về đối tượng thanh tra chuyên ngành hải quan; kiểm tra sau thông quan (trong trường hợp kiểm tra theo quy định tại  Điều 78 Luật Hải quan) chưa đầy đủ hoặc để làm rõ hơn trọng tâm, trọng điểm cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hải quan, kiểm tra sau thông quan có thể tiến hành khảo sát, nắm tình hình tại trụ sở người khai hải quan trước khi ra quyết định thanh tra, kiểm tra sau thông quan. 
2. Người có thẩm quyền Quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra sau thông quan xem xét ký ban hành Thông báo khảo sát. Kết thúc khảo sát, công chức/nhóm công chức được giao nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin thu thập được, báo cáo kết quả khảo sát với người ký ban hành Thông báo khảo sát. 
Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Chương I

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Mục 1
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
Điều 8. Kiểm tra  sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan là hoạt động thường xuyên của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cần thiết và còn điều kiện.

Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan được thực hiện tại trụ sở Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan , trụ sở Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Điều  9. Kiểm tra  sau thông quan tại trụ sở Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.
1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra: Hồ sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan (trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện) tại Chi cục hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, thuộc diện phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1, Điều 78 Luật Hải quan  và các trường hợp có nghi vấn về trị giá tính thuế nhưng người khai hải quan không đề nghị tham vấn, không lựa chọn việc nộp thuế hoặc bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự khai tự tính để giải phóng hàng mà đề nghị được thông quan hàng hóa theo quy định pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định kiểm tra:

Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Hải quan do Chi cục trưởng Chi cục hải quan ban hành. 

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Hải quan:

a. Khi thực hiện kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục hải quan ban hành Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan gửi người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành và chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày thực hiện kiểm tra; yêu cầu người khai hải quan cung cấp hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa liên quan đến hồ sơ hải quan đang được kiểm tra (không yêu cầu cung cấp những hồ sơ, tài liệu, dữ liệu mà cơ quan hải quan đã có) và giải trình những nội dung liên quan. 

b. Người khai hải quan có trách nhiệm cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan đang được kiểm tra và cử đại diện có thẩm quyền đến làm việc, giải trình các nội dung theo Quyết định kiểm tra của cơ quan hải quan.

c. Thời gian kiểm tra tại trụ sở Chi cục hải quan tối đa là 02  05 ngày làm việc. Nội dung kiểm tra ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra. 

d. Kết thúc kiểm tra tại trụ sở Chi cục hải quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm báo cáo phạm vi, nội dung, quá trình kiểm tra, kết quả kiểm tra và đề xuất dự thảo nội dung Thông báo kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý kết quả kiểm tra để Chi cục trưởng Chi cục hải quan xem xét quyết định: 

d1. Trường hợp người khai hải quan đã giải trình và bổ sung thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh nội dung khai báo là phù hợp, đúng quy định thì hồ sơ hải quan được chấp nhận. 

d2. Trường hợp người khai hải quan không chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng, phù hợp thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan quyết định xử lý về thuế và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định pháp luật;
Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu, thông tin, nội dung giải trình của người khai hải quan và kết quả kiểm tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra (đối với trường hợp d1, d2 nêu trên) Chi cục trưởng Chi cục hải quan ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi cho người khai hải quan.

d3. Trường hợp người hai hải quan không đến làm việc, không cung cấp hồ sơ, chứng từ, theo Quyết định kiểm tra thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan quyết định ấn định thuế trên cơ sở kết quả kiểm tra và hồ sơ hiện có; trường hợp chưa đủ cơ sở ấn định thuế thì Chi cục Hải quan báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan theo thẩm quyền quy định tại Mục/Điều 11 Thông tư này trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu kiểm tra theo Quyết định kiểm tra.

Điều 10. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Kiểm tra sau           thông quan.

1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra: Hồ sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã thông quan (trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, thuộc diện kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan trừ hồ sơ hải quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Hải quan theo quy định pháp luật.

2. Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành Quyết định kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2  Điều 4 Thông  tư này Điều 78 Luật Hải quan.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, doanh nghiệp, mặt hàng trọng tâm trọng điểm theo tiêu chí quản lý rủi ro gắn với thực tế địa phương và đề xuất công chức, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố xem xét Quyết định kiểm tra hoặc ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra.

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Kiểm tra sau        thông quan.

 a) Khi thực hiện kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định kiểm tra ký ban hành Quyết định kiểm tra gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra; yêu cầu người khai hải quan cung cấp hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của từng hàng hóa liên quan đến hồ sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đang được kiểm tra (không yêu cầu cung cấp những hồ sơ, tài liệu, dữ liệu mà cơ quan hải quan đã có), giải trình những nội dung liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nếu cần thiết. 

Thời gian kiểm tra tối đa là 05 ngày làm việc, nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra.

b) Người khai hải quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan; cử đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là đại diện có thẩm quyền) đến làm việc, giải trình, cung cấp hồ sơ hải quan, chứng từ tài liệu có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nêu trên để làm rõ các vấn đề cơ quan hải quan nghi vấn.

c. Kết thúc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm báo cáo phạm vi, nội dung, quá trình kiểm tra, kết quả kiểm tra và đề xuất dự thảo nội dung thông báo kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý kết quả kiểm tra để người có thẩm quyền xem xét quyết định. Cụ thể như sau:

c1. Trường hợp người khai hải quan giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh việc xuất khẩu, nhập khẩu và số tiền thuế đã khai, đã nộp là đúng thì hồ sơ hải quan được chấp nhận.

c2. Trường hợp người khai hải quan không chứng minh được số thuế đã khai là đúng, phù hợp, cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo quy định; nếu chưa đủ cơ sở ấn định thì quyết định kiểm tra tại trụ sở người hai hải quan theo thẩm quyền quy định nêu tại Điều 11 Thông tư này.

c3. Trường hợp người hai hải quan không thực hiện việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc từ chối, hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn cung cấp hồ sơ, tài liệu, theo yêu cầu của cơ quan hải quan, cơ quan hải quan lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành để áp dụng biện pháp kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải quan;  Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành quyết định ấn định thuế theo quy định của pháp luật; nếu chưa đủ cơ sở ấn định thì quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan theo quy định tại Điều/Mục….Thông tư này.

d. Thông báo kết quả kiểm tra:

Người có thẩm quyền Quyết định kiểm tra xem xét ký ban hành Thông báo kết quả kiểm tra gửi cho người khai hải quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra (đối với trường hợp điểm c1, c2 khoản này) trên cơ sở tài liệu, dữ liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin, nội dung giải trình của người khai hải quan và hồ sơ của cơ quan hải quan. 

Trường hợp cần tiếp tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, người có thẩm quyền xem xét quyết định kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hết hạn kiểm tra kết thúc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan. 
4. Việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này.

Điều 11: Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

1. Thẩm quyền quyết định kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan.

Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan ký ban hành, cụ thể:
a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định kiểm tra trên phạm vi toàn quốc đối với doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, các Tập đoàn/Công ty có trụ sở, chi nhánh, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất trên nhiều địa bàn, theo quy định tại Điều 78 Luật Hải quan;

b) Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan quyết định kiểm tra trên phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp kiểm tra theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Cục trưởng Cục Hải quan quyết định kiểm tra đối với các trường hợp quy định tại Điều 78 Luật Hải quan trong phạm vi địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Trường hợp trụ sở người khai hải quan không thuộc phạm vi địa bàn quản lý được phân công, Cục trưởng Cục Hải quan báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, phân công đơn vị thực hiện kiểm tra.

Trước khi ký ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra (đối với trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Hải quan) xem xét ký ban hành Thông báo khảo sát tại trụ sở người khai hải quan. 

2) Thực hiện kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan:

a) Tống đạt quyết định kiểm tra:

Đối với các trường hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 78 Luật Hải quan, quyết định kiểm tra được gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, fax cho người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra.

Trường hợp kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan được thực hiện ngay sau khi công bố quyết định kiểm tra, không phải thông báo trước. Trong trường hợp này, quyết định kiểm tra được trao trực tiếp cho doanh nghiệp, trong giờ làm việc.

b) Công bố quyết định kiểm tra.

c) Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo phạm vi, nội dung, thời gian ghi trên quyết định. Đối chiếu nội dung khai báo với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu có liên quan, tình trạng thực tế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi, nội dung của quyết định kiểm tra sau thông quan.

d) Các nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra giữa đại điện có thẩm quyền của người khai hải quan hoặc cán bộ, nhân viên có liên quan đã làm việc trực tiếp với đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra. 
đ) Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra với Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra và người quyết định kiểm tra.

e) Người khai hải quan có trách nhiệm cử đại diện có thẩm quyền và các cán bộ có liên quan cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và trực tiếp làm việc về các nội dung kiểm tra với đoàn kiểm tra và ký biên bản kiểm tra.

 f) Trường hợp người khai hải quan không chấp hành quyết định kiểm tra thì cơ quan hải quan lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý rủi ro để áp dụng biện pháp kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo của người khai hải quan và ban hành quyết định ấn định thuế (nếu có) theo quy định
3. Kết luận kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan:

a) Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, cơ quan hải quan phải lập và gửi bản Dự thảo kết luận kiểm tra để cho người khai hải quan và người ban hành quyết định kiểm tra;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản dự thảo kết luận kiểm tra, người khai hải quan phải hoàn thành việc giải trình (kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh nếu có). Trường hợp hết thời hạn phải hoàn thành việc giải trình người khai hải quan không có văn bản giải trình hoặc/và không thực hiện việc giải trình trực tiếp với người quyết định kiểm tra thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra, hồ sơ thực tế để ký ban hành kết luận kiểm tra.

  c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn giải trình của người khai hải quan, người ban hành quyết định kiểm tra có trách nhiệm:

c1) Xem xét văn bản giải trình của người khai hải quan hoặc/và xem xét kết quả làm việc với đại diện có thẩm quyền của người khai hải quan trong trường hợp còn vấn đề cần làm rõ để xem xét ký ban hành bản kết luận kiểm tra.

c2) Ký ban hành bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

d) Đối với trường kết luận kiểm tra cần có ý kiến về chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở kết luận thì thời hạn ký ban hành kết luận kiểm tra là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phải có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan hải quan.

Trường hợp hết thời hạn 30 ngày mà cơ quan chuyên môn có thẩm quyền không có ý kiến bằng văn bản thì cơ quan hải quan xem xét tổ chức tham vấn, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc/và ký ban hành kết luận kiểm tra theo kết quả kiểm tra và hồ sơ hiện có.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định kiểm tra sau thông quan

1. Quyết định kiểm tra sau thông quan được người ban hành Quyết định kiểm tra xem xét sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Người khai hải quan đang chịu sự kiểm tra, thanh tra, điều tra của các cơ quan quản lý nhà nước khác (thuế, thanh tra, kiểm toán, công an);

b) Vì lí do bất khả kháng (thiên tai; hỏa hoạn; tai nạn bất ngờ) và các lý do khác mà người khai hải quan không thể chấp hành được quyết định kiểm tra;

c) Cơ quan hải quan quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp thay đổi một phần nội dung quyết định như: thay đổi thành viên đoàn kiểm tra, thay đổi về thời gian, thay đổi phạm vi, nội dung, sửa đổi các lỗi in ấn về sai số, sai địa chỉ, sai mã số thuế và các sai sót khác.

2. Quyết định kiểm tra sau thông quan được người ban hành quyết định kiểm tra quyết định  hủy trong các trường hợp sau:

           Doanh nghiệp đã bỏ trốn, giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động và các trường hợp khác dẫn đến cơ quan hải quan không thực hiện được quyết định kiểm tra. 

  Nội dung của quyết định hủy nêu rõ căn cứ và lý do huỷ. Đồng thời, cơ quan hải quan thực hiện chuyển thông tin cho cơ quan có liên quan

Điều 13. Quản lý, phân công kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

1. Tổng cục Hải quan quản lý, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc; phê duyệt kế hoạch kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp kiểm tra theo kế hoạch.

2. Cục Kiểm tra sau thông quan quản lý, chỉ đạo hoạt động kiểm tra sau thông quan trong phạm vi toàn quốc; chủ trì đề xuất Danh sách kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật Hải quan trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt.

3. Cục Hải quan chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo kiểm tra hoạt động kiểm tra sau thông quan trong địa bàn quản lý của Cục được phân công.

4. Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra sau thông quan trong phạm vi địa bàn quản lý của Cục.

5. Người ban hành quyết định kiểm tra có trách nhiệm tổ chức, quản lý theo dõi, trực tiếp làm việc với người khai hải quan trong quá trình kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan để đảm bảo thực hiện và xử lý kiểm tra theo quy định.

Điều 14.  Xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan

1. Trường hợp Chi cục trưởng Chi cục hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan thì Chi cục trưởng Chi cục hải quan thực hiện:

a) Ban hành quyết định ấn định thuế; 
b) Ban hành các quyết định hành chính về thuế và hải quan theo quy định;
c) Thực hiện việc thu thuế, đôn đốc người khai hải quan nộp thuế theo các quyết định ấn định thuế và tiền chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật;
d) Ban hành quyết định, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật;

đ) Khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

e) Theo dõi, nhập số liệu vào chương trình kế toán.

2. Trường hợp Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan:

a) Cục trưởng Cục Hải quan thực hiện:

a.1) Ban hành quyết định ấn định thuế; 
a.2) Ban hành các quyết định hành chính về thuế và hải quan theo quy định;
a.3) Ban hành quyết định, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật;

a.4) Khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

b) Tổ chức thực hiện:

b.1) Thu thuế, đôn đốc người khai hải quan nộp thuế theo các quyết định ấn định thuế và tiền chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật;
b.2) Theo dõi, nhập số liệu vào chương trình kế toán.

3. Trường hợp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra:

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a.1) Ban hành quyết định ấn định thuế; 
a.2) Ban hành các quyết định hành chính về thuế và hải quan theo quy định;
a.3) Ban hành quyết định, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện:

b.1) Thu thuế, đôn đốc người khai hải quan nộp thuế theo các quyết định ấn định thuế và tiền chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật;
b.2) Khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

b.3) Theo dõi, nhập số liệu vào chương trình kế toán.

4. Trường hợp Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan ban hành quyết định kiểm tra:

a) Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện:

a.1) Ban hành các quyết định hành chính về thuế và hải quan theo quy định;
a.2) Thực hiện việc thu thuế, đôn đốc người khai hải quan nộp thuế theo các quyết định ấn định thuế và tiền chậm nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật;
a.3) Ban hành quyết định, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của     pháp luật;

a.4) Khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

a.5) Theo dõi, nhập số liệu vào chương trình kế toán.

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quyết định ấn định thuế trên cơ sở kiến nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan
Mục 2
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Điều 15. Quy định chung

 Kiểm tra sau thông quan về trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo các quy định về kiểm tra sau thông quan, các quy định về  trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải, thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu.
Điều 16. Kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan:

1. Các trường hợp kiểm tra:

a) Kiểm tra sau thông quan tại Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan:
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục hải quan được thực hiện đối với các hồ sơ hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu đã được thông quan tại Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhưng có dấu hiệu nghi vấn, dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan số 54/2014/QH13  trong thời hạn 60 ngày  kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, cụ thể:

- Hồ sơ hải quan hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá.

- Hồ sơ hải quan hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa được thực hiện tham vấn trong thông quan.

b) Kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

- Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Kiểm tra sau thông quan được thực hiện đối với hồ sơ hải quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan tại các Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan nhưng có dấu hiệu nghi vấn, dấu hiệu vi phạm pháp luật, và kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 78 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 trong thời hạn 60 ngày  kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký, ban hành quyết định kiểm tra và chưa thực hiện kiểm tra sau thông quan tại Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

 2. Nội dung kiểm tra:

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
-  Kiểm tra tập trung làm rõ các nghi vấn về hồ sơ, trị giá khai báo. Các nghi vấn về trị giá khai báo được thực hiện theo quy định tại Thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Nội dung kiểm tra được ghi nhận bằng các biên bản kiểm tra. Các biên bản kiểm tra được lập theo quy định về kiểm tra sau thông quan.

3. Xử lý kết quả kiểm tra:


a) Bác bỏ trị giá khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu sau khi kiểm tra cơ quan hải quan phát hiện có một trong những sai phạm bao gồm:

a.1) Có sự mâu thuẫn về hồ sơ, tài liệu (như nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa không phù hợp; mâu thuẫn giữa các nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa; mâu thuẫn về nội dung giữa các chứng từ tài liệu trong hồ sơ hải quan; mâu thuẫn giữa hồ sơ hải quan với các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan...);

a.2) Người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không chính xác giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán; không kê khai hoặc kê khai không chính xác các yếu tố có liên quan đến việc xác định trị giá (như các khoản điều chỉnh cộng, mối quan hệ đặc biệt...)

a.3) Áp dụng không đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung các phương pháp xác định trị giá tính thuế hoặc không thoả mãn một trong các điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu.

a.4)  Người khai hải quan không giải trình, không chứng minh được hoặc giải trình, chứng minh không có căn cứ về các nghi vấn của cơ quan hải quan (như: tính hợp lý của hồ sơ;  tính hợp lý của mức giá khai báo với mức giá của các mặt hàng giống hệt, tương tự có trên cơ sở dữ liệu giá; mức giá khai báo hay mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch; nội dung giải trình, chứng mính của người khai hải quan mâu thuẫn với hồ sơ hải quan thông tin người khai hải quan cung cấp sau khi đã kiểm tra là không chính xác, chứng từ tài liệu cung cấp là giả mạo hoặc chứng từ không hợp pháp);
a.5.) Thông tin cơ quan hải quan có được bằng các biện pháp nghiệp vụ khẳng định mức giá khai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không chính xác;.

a.6 )Quá thời hạn yêu cầu mà người khai hải quan không cung cấp được các thông tin, chứng từ, tài liệu theo nội dung yêu cầu của cơ quan hải quan hoăc chứng từ tài liệu cung cấp có mâu thuẫn..; quá thời hạn yêu cầu mà người khai hải quan không đến làm việc với cơ quan hải quan theo quyết định kiểm tra sau thông quan;

b) Cơ quan hải quan áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế..
c) Chấp nhận trị giá khai báo của người khai hải quan nếu kết quả kiểm tra không thuộc các trường hợp nêu tại tiết a khoản này. 

Điều 17.  Kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan tại trụ sở người khai hải quan:

1. Các trường hợp kiểm tra: 

a) Kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có nghi vấn về hồ sơ, chứng từ hoặc mức giá khai báo do các đơn vị nghiệp vụ chuyển; 
b) Kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về trị giá do kiểm tra sau thông quan thu thập được hoặc do đánh giá mức độ rủi ro theo mặt hàng, theo doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp sau khi kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan người khai hải quan đã được cơ quan hải quan yêu cầu rà soát, khai bổ sung đối với các sai phạm tương tự theo quy định nhưng người khai hải quan không thực hiện rà soát, khai bổ sung;

d) Kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch để thẩm định sự tuân thủ pháp luật của người khai hải quan và được thực hiện theo kế hoạch do Tổng cục Hải quan phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục KTSTQ;

e) Kiểm tra sau thông quan về trị giá theo chuyên đề do Thủ trưởng cơ quan hải quan cấp trên chỉ đạo.

2. Nội dung kiểm tra:

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và các thông tin đã có, lực lượng kiểm tra sau thông quan yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chứng từ tài liệu có liên quan, giải trình, làm rõ nội dung liên quan đến việc khai báo giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Kiểm tra tính phù hợp giữa các nội dung trong hợp đồng mua bán hàng hóa;

b) Kiểm tra tính chính xác của nội dung khai báo: kiểm tra các tiêu chí trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá như: tên hàng, đơn vị tính......

c) Kiểm tra tính chính xác của hồ sơ; kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ trong hồ sơ hải quan, giữa hồ sơ hải quan và hồ sơ kế toán; giữa hồ sơ hải quan và các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế (như: chứng từ kế toán; chứng từ do các tổ chức, cá nhân khác cung cấp, chứng từ do cơ quan hải quan thu thập);
d) Kiểm tra tính chính xác của việc thanh toán trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: kiểm tra giữa chứng từ kế toán, chứng từ ngân hàng với hợp đồng, hóa đơn thương mại, các khoản thanh toán khác;

e) Kiểm tra tính tuân thủ nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế, các điều kiện áp dụng, trình tự các phương pháp được sử dụng để xác định trị giá khai báo (chỉ thực hiện đối với hàng hóa nhập khẩu);

g) Kiểm tra, so sánh đối chiếu mức giá khai báo với mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá; với những mức giá khai báo mặt hàng giống hệt, tương tự đã được cơ quan hải quan chấp nhận;

h) Kiểm tra các nội dung phát sinh khác.

3. Xử lý kết quả kiểm tra:

a) Bác bỏ trị giá tính thuế  đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nếu sau khi kiểm tra cơ quan hải quan phát hiện có một trong những sai phạm bao gồm:

a.1) Các sai phạm nêu tại điểm a, khoản 3 Điều 16 Thông tư này;

a.2) Có sự mâu thuẫn giữa hồ sơ hải quan với sổ sách kế toán và sự không phù hợp với các chứng từ tài liệu có liên quan đến việc khai báo, xác định trị giá tính thuế do các tổ chức, cá nhân khác cung cấp và do cơ quan hải quan thu thập được.

b) Cơ quan hải quan áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế.
c) Chấp nhận trị giá khai báo của người khai hải quan nếu kết quả kiểm tra không thuộc các trường hợp nêu tại tiết a khoản này. 

Chương II
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN

Điều 17  Ban hành quyết định thanh tra; Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra

 1. Dự thảo quyết định thanh tra và xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra

Người được giao nhiệm vụ tiến hành thanh tra (được dự kiến làm Trưởng đoàn thanh tra) căn cứ báo cáo kết quả khảo sát và chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm dự thảo quyết định thanh tra và xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra đối với đối tượng thanh tra ghi trong Kế hoạch thanh tra năm đã được phê duyệt. Trường hợp thanh tra đột xuất thì kế hoạch tiến hành thanh tra có thể xây dựng sau, nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

a) Quyết định thanh tra có nội dung chủ yếu sau (theo mẫu số 04/QĐ-TTr):

- Căn cứ pháp lý để thanh tra;

- Đối tượng, phạm vi, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

- Thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra;

- Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của đoàn thanh tra.

b) Kế hoạch tiến hành thanh tra bao gồm các nội dung chủ yếu sau (theo mẫu số 05/KH-TTr):

- Mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra;

- Phạm vi, nội dung, đối tượng thanh tra;

- Thời kỳ, thời hạn thanh tra;

- Phương pháp tiến hành thanh tra;

- Tiến độ thực hiện thanh tra; Chế độ thông tin, báo cáo;

- Thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất khác phục vụ hoạt động của đoàn thanh tra;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tiến hành thanh tra: Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho Phó trưởng đoàn thanh tra, tổ trưởng (nếu có), thành viên đoàn; Nguyên tắc phối hợp và việc chấp hành các quy trình, quy chế; Người giám sát và chỉ đạo đoàn thanh tra.

2. Ban hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra

a) Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hải quan

- Tổng cục Hải quan;

- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

b) Phân cấp thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên phạm vi cả nước.

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định thanh tra và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn được giao quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan.

Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân nằm ngoài địa bàn được giao quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Thanh tra) để được xem xét, quyết định việc thanh tra.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo phân cấp thẩm quyền ký quyết định thanh tra và chỉ đạo ban hành quyết định thanh tra trong thời hạn quy định của pháp luật.

Quyết định thanh tra sau khi ban hành phải được gửi cho đối tượng thanh tra chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày ký, trường hợp thanh tra đột xuất, việc gửi quyết định thanh tra do Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. .

Điều 18. Phố biến kế hoạch tiến hành thanh tra
1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm phố biến kế hoạch tiến hành thanh tra sau khi được phê duyệt. Nội dung phổ biến gồm:

- Phổ biến kế hoạch thanh tra, nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra; 

-  Thống nhất nội quy làm việc (chế độ báo cáo trong nội bộ đoàn thanh tra; sinh hoạt...) của đoàn thanh tra đến từng thành viên; 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng đoàn thanh tra (nếu có) và từng thành viên của đoàn thanh tra;

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn đối với những nội dung thanh tra phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu (nếu cần thiết).

2. Thành viên của đoàn thanh tra căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện phần nhiệm vụ được phân công, trình Trưởng đoàn xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành thanh tra. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung công việc được giao, cách thức tiến hành, thời gian thực hiện...;

- Chuẩn bị  đầy đủ các tài liệu, văn bản về pháp luật, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, cơ chế quản lý, các phương tiện, trang thiết bị làm việc, các lĩnh vực liên quan đến phần nhiệm vụ được phân công.

3. Nếu xét thấy cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra quyết định việc họp toàn thể đoàn thanh tra để phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức ghi biên bản việc phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra (theo mẫu số 07/BB-TTr).
Điều 19 . Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo: 

Căn cứ kế hoạch tiến hành thanh tra đã được duyệt, Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo và gửi đối tượng thanh tra (gửi kèm thông báo việc công bố quyết định thanh tra) ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra. 

Tùy theo mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc thanh tra, đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo có những nội dung cơ bản sau:

- Những đặc điểm và tình hình có ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra và trong thời kỳ thanh tra; Việc quản lý tổ chức, bộ máy, con người; Việc phân cấp giữa đối tượng thanh tra và các đơn vị trực thuộc; Việc phân cấp về tài chính; Mối quan hệ giữa đơn vị là đối tượng thanh tra với các đơn vị cấp dưới, với đơn vị cấp trên…;

- Kết quả thực hiện các nội dung thanh tra; nguyên nhân của những tồn tại (nếu có);

-  Những vướng mắc và kiến nghị của đối tượng thanh tra với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Điều 20 : Thông báo về kế hoạch công bố quyết định thanh tra
Trước khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo kế hoạch công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra (theo mẫu số 06/TB-TTr). Trường hợp cần thiết, chuẩn bị để người ra quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Nội dung thông báo gồm:

- Nhân sự đoàn thanh tra;

- Nội dung thanh tra;

- Nội dung công bố quyết định: Thời gian, địa điểm công bố quyết định; Thành phần tham gia buổi công bố quyết định (Người ra quyết định thanh tra và/hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra; Đoàn thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự buổi công bố quyết định thanh tra); Nơi công bố quyết định....

- Các yêu cầu đối với đối tượng thanh tra, như cử cán bộ đúng thành phần tham gia cuộc họp công bố quyết định thanh tra; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung, thời kỳ thanh tra; Báo cáo theo đề cương yêu cầu của đoàn thanh tra;

Điều 21 . Công bố quyết định thanh tra
1. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra. Nội dung buổi công bố gồm:

- Công bố quyết định thanh tra; Giới thiệu các thành viên trong đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra (nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra theo Điều 53, 54 Luật Thanh tra); Thời hạn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thành tra (Điều 57, 58 Luật Thanh tra); Nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức làm việc, chương trình làm việc của đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và các đề nghị liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra (nếu có);

- Tiếp nhận báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức nghe đại diện đối tượng thanh tra báo cáo cụ thể nội dung đã chuẩn bị và làm rõ những nội dung khác có liên quan.

2. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra (theo mẫu số 09/BBCB-TTr).

Điều 22. Thu thập thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung       thanh tra
1. Thông tin, hồ sơ, tài liệu từ đối tượng thanh tra 

- Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra (theo mẫu số 10/PYC-TTr). Trường hợp thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, cung cấp bổ sung;

- Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra được phân công tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu có trách nhiệm kiểm tra thực trạng hồ sơ, tài liệu; bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và hồ sơ, tài liệu đúng mục đích. Không để thất lạc tài liệu cũng như tiết lộ các thông tin, hồ sơ, tài liệu của đối tượng thanh tra. Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu được lập thành biên bản (theo mẫu số 11/BBGNTL- TTr);

- Trường hợp đối tượng thanh tra không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cố tình trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan ðến nội dung thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối tượng thanh tra.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 

- Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó.

Trường hợp thông tin, tài liệu đã cung cấp nhưng chưa đầy đủ thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung.

- Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu đúng mục đích;

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 23. Kiểm tra thực tế

1. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, gồm các nội dung: Việc ghi chép, vào sổ theo quy định của pháp luật kế toán; Tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất của các chứng từ, tài liệu với việc ghi chép, vào sổ, và giữa các sổ với nhau; Tính hợp pháp, hợp lệ, sự phù hợp về trình tự, thủ tục của các chứng từ, tài liệu trong bộ hồ sơ…; Đối chiếu với quy định của pháp luật có liên quan để có đánh giá đúng, sai, phát hiện những sai sót, mâu thuẫn… trong bộ hồ sơ, sổ ghi chép…;

- Những phát hiện qua kiểm tra phải được ghi nhận, làm rõ, củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

- Thực hiện việc ký biên bản làm việc về tình hình, số liệu theo từng nội dung, sự việc dự kiến kết luận với đối tượng thanh tra;
2. Kiểm kê tài sản (tài sản liên quan đến nội dung thanh tra và thuộc đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan)
a) Việc kiểm kê tài sản được thực hiện khi phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt, có hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản. Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền quyết định kiểm kê tài sản.

b) Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản (theo mẫu số 12/QĐKK- TTr ), trong đó ghi rõ tài sản kiểm kê, thời gian, địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng có tài sản kiểm kê. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản (theo mẫu số 13/BBKK- TTr ). Đối với tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

c)  Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra quyết định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó.
3. Củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm
Nội dung gồm các việc chính như sau:

a) Yêu cầu giải trình
Nếu thông tin, tài liệu đối tượng thanh tra đã cung cấp nhưng chưa rõ, và/hoặc những vấn đề phát hiện song chưa đủ cơ sở kết luận, đoàn thanh tra tổng hợp và yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình bằng văn bản. Đối tượng thanh tra phải giải trình đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung đã giải trình.

b) Tổ chức đối thoại, chất vấn

Trường hợp giải trình chưa rõ, hoặc vấn đề có liên quan đến nhiều người, nhiều đơn vị thì Trưởng đoàn thanh tra có thể tổ chức đối thoại, chất vấn đối tượng thanh tra và/hoặc người có liên quan.

Để đối thoại, chất vấn có hiệu quả, đoàn thanh tra phải chuẩn bị đầy đủ:

- Hồ sơ vụ việc và tài liệu có liên quan;

- Nghiên cứu kỹ về đối tượng và các văn bản, quy định có liên quan, ví dụ: chức trách nhiệm vụ của người dự kiến mời đối thoại, chất vấn…;

- Lập kế hoạch đối thoại, chất vấn: dự kiến những vấn đề cần làm rõ; trình tự đưa câu hỏi; phương pháp hỏi và cách thức đưa tài liệu, chứng cứ; thời gian và địa điểm đối thoại, chất vấn; phương tiện kỹ thuật cần thiết (máy ghi âm…); phân công cán bộ thực hiện đối thoại…

Việc tiến hành đối thoại, chất vấn phải được lập biên bản (theo mẫu số 14/BBCV-TTr) ghi nhận chính xác những sự việc hai bên đã đối thoại, chất vấn; trường hợp cần thiết thì ghi âm lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, chất vấn. Việc ghi âm phải công khai và được ghi nhận vào biên bản.

c) Thẩm tra, xác minh
Những chứng cứ, giải trình của đối tượng thanh tra chưa rõ, chưa thể kết luận thì Trưởng đoàn tổ chức cho đoàn tiến hành thẩm tra, xác minh.

Việc thẩm tra, xác minh phải được lập kế hoạch với các nội dung: Nội dung thẩm tra, xác minh; Nơi, người dự kiến sẽ thẩm tra, xác minh; Người tiến hành thẩm tra xác minh… Việc xác minh phải được lập biên bản (theo mẫu số 15/BBXM-TTr). Khi kết thúc việc thẩm tra, xác minh, người được phân công thực hiện phải có báo cáo kết quả kèm các tài liệu chứng minh.

d) Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Trong quá trình thanh tra, nếu có cán bộ, quần chúng phản ảnh sự việc, thông tin có liên quan đến nội dung thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra tổ chức gặp để nghe ý kiến phản ánh hoặc để tiếp nhận thông tin do họ cung cấp. 

Trường hợp công luận, báo chí phản ánh, đăng các thông tin có liên quan đến nội dung thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo người ra quyết định thanh tra để tổ chức gặp gỡ, trao đổi làm rõ nội dung thông tin, tiếp nhận tài liệu, bằng chứng có liên quan. 

Nội dung làm việc và việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng phải được ghi nhận bằng biên bản (theo mẫu số 16/BBLV-TTr)
- Làm việc với cơ quan quản lý liên quan: Trong quá trình thanh tra, để có căn cứ kết luận, làm rõ những nội dung dự kiến kết luận, đoàn thanh tra được làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan:

+ Đơn vị chức năng liên quan đến các chỉ đạo, văn bản chỉ đạo, các quyết định mà đơn vị đó ban hành trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Cơ quan ban hành chế độ, chính sách có liên quan đến những sự việc dự kiến kết luận mà chế độ chính sách chưa quy định rõ ràng.

Nội dung làm việc phải được ghi nhận bằng biên bản (theo mẫu số 16/BBLV-TTr), trường hợp không đến làm việc trực tiếp thì có yêu cầu bằng văn bản.

e) Củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.
Toàn bộ số liệu, dấu hiệu vi phạm, chứng cứ... được phát hiện qua các biện pháp nghiệp vụ nêu trên phải được củng cố, hệ thống lại đảm bảo cho việc kết luận thanh tra là chính xác, xác định rõ nguyên nhân đúng sai, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan. Trường hợp hồ sơ, tài liệu thanh tra thu thập được chưa đủ căn cứ để kết luận, thì Trường đoàn thanh tra tổ chức cho đoàn tiến hành thẩm tra, xác định bổ sung.
Điều 24. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
1. Thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm:
- Báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định;

- Báo cáo bằng văn bản với Trưởng đoàn thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Báo cáo có các nội dung: Nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện nhiệm vụ; đề xuất kết luận và kiến nghị xử lý; Căn cứ đề xuất. Thành viên đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo;

- Bàn giao cho Trưởng đoàn thanh tra các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công: Biên bản làm việc, biên bản xác minh; Giải trình của đối tượng thanh tra; Chứng cứ, tài liệu.... đã thu thập được. Tài liệu bàn giao phải được lập thành danh mục, có đánh số thứ tự;

- Giao trả hồ sơ tài liệu không cần giữ cho đối tượng thanh tra. Việc giao trả tài liệu cho đối tượng thanh tra phải được lập thành biên bản (theo mẫu số 11/BBGNTL- TTr).
2. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm
- Xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên đoàn thanh tra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay với người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định;

- Báo cáo người ra quyết định thanh tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định thanh tra.

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, gồm các nội dung: Tiến độ thực hiện nhiệm vụ; Nội dung đã hoàn thành; Nội dung đang tiến hành; Công việc thực hiện trong thời gian tới; Kiến nghị, đề xuất (nếu có);

- Trong quá trình thanh tra, nếu có vướng mắc khi triển khai thực hiện thì Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với người ra quyết định thanh tra bằng văn bản để xin ý kiến xử lý.

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra 
Trong quá trình thanh tra, nếu xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra phải nêu rõ lý do, nội dung sửa đổi, bổ sung và những nội dung khác có liên quan. Khi người ra quyết định thanh tra có văn bản phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra căn cứ vào văn bản đó để tổ chức thực hiện.

Điều 26.   Thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
1. Trong quá trình thanh tra, việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện trong trường hợp Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra, vi phạm pháp luật hoặc vì lý do khách quan mà không thể thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

2. Việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra.

a) Trường hợp Trưởng đoàn thanh tra đề nghị được thay đổi: Trưởng đoàn thanh tra báo cáo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi người ra quyết định thanh tra.

b) Trường hợp người ra quyết định thanh tra chủ động thay đổi: Người ra quyết định thanh tra thông báo cho Trưởng đoàn thanh tra lý do phải thay đổi.

c) Người ra quyết định thanh tra giao cho người dự kiến thay thế làm Trưởng đoàn thanh tra dự thảo quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra ký ban hành.

3. Việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra được thực hiện trong trường hợp cần bảo đảm tiến độ, chất lượng thanh tra hoặc để đáp ứng các yêu cầu khác phát sinh trong quá trình thanh tra.

4. Việc thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra đề nghị bằng văn bản. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung phải ghi rõ lý do, họ tên, chức danh thành viên được thay đổi, bổ sung.

Nếu người ra quyết định thanh tra đồng ý thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra dự thảo quyết định thay đổi, bổ sung trình người ra quyết định thanh tra ký ban hành.

Điều 27. Gia hạn thời gian thanh tra 

1. Nếu nội dung thanh tra nhiều, phức tạp cần phải gia hạn thời gian thanh tra thì trước khi hết thời hạn thanh tra ghi trong quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có văn bản đề nghị với người ra quyết định thanh tra gia hạn thời gian thanh tra. 

2. Căn cứ vào đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định gia hạn thời gian thanh tra phù hợp với quyết định của pháp luật.

3. Quyết định gia hạn thời gian thanh tra được gửi cho Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (theo mẫu số 17/QĐGH- TTr).

Điều 28. Lập, ghi nhật ký đoàn thanh tra

1. Nhật ký đoàn thanh tra (theo mẫu số 08/NK-TTr): là sổ ghi chép các hoạt động của đoàn thanh tra, các vấn đề, nội dung có liên quan đến hoạt động của đoàn thanh tra (công việc tiến hành trong ngày của đoàn thanh tra; Địa điểm, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc đối tượng có liên quan được kiểm tra, xác minh, làm việc; Tên thành viên đoàn thanh tra thực hiện công việc; Ý kiến chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra; Những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra…) diễn ra từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị, bộ phận, công chức có thẩm quyền;

2. Căn cứ nội dung, thời hạn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra quyết định việc lập sổ nhật ký đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm ghi chép đầy đủ những nội dung theo quy định nêu trên và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung nhật ký đoàn thanh tra. 

Điều 29. Lập biên bản thanh tra  
- Trước khi kết thúc thanh tra thực tế tại trụ sở đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì tổ chức dự thảo biên bản thanh tra (theo mẫu số 18/BBTT- TTr). Dự thảo biên bản thanh tra căn cứ vào báo cáo kết quả làm việc của từng thành viên đoàn thanh tra và các hồ sơ, tài liệu thanh tra. Dự thảo biên bản phải được gửi cho đối tượng thanh tra để có ý kiến giải trình (nếu có). Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra để đảm bảo tính chính xác, khách quan các nội dung ghi trong biên bản thanh tra.

- Trong thời hạn của cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức họp với đối tượng thanh tra để thông qua và ký biên bản thanh tra. 

- Biên bản thanh tra phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra. Biên bản thanh tra được lập thành 03 bản, 01 bản gửi đối tượng thanh tra giữ; 02 bản lưu đoàn thanh tra. Biên bản thanh tra phải ghi rõ số trang và các phụ lục đính kèm (nếu có); Biên bản thanh tra và các phụ lục kèm được đóng dấu giáp lai của đối tượng thanh tra. Trường hợp không đóng dấu giáp lai thì biên bản thanh tra và các phụ lục kèm phải được hai bên ký từng trang. 

Điều 30. Báo cáo kết quả thanh tra
1. Căn cứ biên bản thanh tra, giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra để trình người ra quyết định thanh tra xem xét, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra gồm các nội dung chủ yếu sau (mẫu số 19/BCKQ-TTr):

- Khái quát về đối tượng thanh tra;

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng thanh tra; Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có), nêu rõ các quy định của pháp luật làm căn cứ kết luận;

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

Trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan để đảm bảo cho việc kết luận, kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan.

Điều 31. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra 

1. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm dự thảo kết luận thanh tra.Trường hợp cần thiết người ra quyết định thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, giải trình để làm rõ thêm nội dung dự thảo kết luận thanh tra.

2. Trước khi kết luận chính thức, nếu xét thấy cần thiết thì người ra quyết định thanh tra lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Việc giải trình của đối tượng thanh tra được thực hiện bằng văn bản và có các tài liệu chứng minh kèm.

Điều 32. Kết luận thanh tra.
1. Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có) và hồ sơ, tài liệu có liên quan, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ trình ký thông qua kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ký văn bản kết luận thanh tra. Trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Kết luận thanh tra (theo mẫu số 20 /KLTT-TTr) có các nội dung sau:

- Khái quát về đối tượng thanh tra (đặc điểm, tình hình, nội dung công việc chủ yếu... của đối tượng thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra);
- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

- Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, chuyên môn- kỹ thuật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

- Các biện pháp thực hiện và kiến nghị: Ghi rõ các yêu cầu, biện pháp buộc đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện; Kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (những nội dung không thuộc thẩm quyền).

2. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra. 

Điều 33. Công khai kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai. Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

2. Việc công bố và thực hiện công khai kết luận thanh tra phải được lập thành biên bản (theo mẫu số 21/BBCBKL- TTr).
Điều 34. Gửi kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật về thanh tra (Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và Điều 5 Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính) và đơn vị Thanh tra cùng cấp để theo dõi, tổng hợp.

Điều 35. Xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra .


1. Thủ trưởng cơ quan Hải quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010. 

2. Đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan Hải quan đã có đã có kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đó.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm chỉnh kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra”. 

Điều 36. Bàn giao hồ sơ thanh tra
1. Bàn giao hồ sơ thanh tra:

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan trực tiếp quản lý Trưởng đoàn thanh tra. Việc bàn giao, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản giao nhận hồ sơ được lưu vào hồ sơ cuộc thanh tra.

2. Hồ sơ cuộc thanh tra, bao gồm:

- Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, các văn bản bổ sung, sửa đổi quyết định, kế hoạch tiến hành thanh tra, thay đổi, bổ sung Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra (nếu có);

- Các biên bản làm việc, biên bản xác minh; Biên bản thanh tra; Các loại báo cáo, báo cáo giải trình của đối tượng thanh tra, các tài liệu về nội dung, chứng cứ (theo từng nhóm nội dung thể hiện tại kết luận thanh tra);

- Báo cáo của đối tượng thanh tra; Báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra; Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra;

- Các văn bản về việc xử lý và các văn bản có liên quan đến các kiến nghị xử lý;

- Nhật ký đoàn thanh tra và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.

Điều 37. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

1. Trách nhiệm trong việc Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

a) Đơn vị được giao tiến hành cuộc thanh tra

Thủ trưởng Đơn vị được giao tiến hành cuộc thanh tra có trách nhiệm tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với những cuộc thanh tra do đơn vị mình thực hiện. 

b) Đơn vị thanh tra (Bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành hải quan) 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đối với những cuộc thanh tra do đơn vị mình được giao thực hiện; 

- Đôn đốc các đơn vị nêu tại điểm 1 trên, thực hiện nhiệm vụ; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành hải quan thuộc cấp mình để gửi cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 38. Thanh tra lại các kết luận thanh tra chuyên ngành hải quan

1. Thẩm quyền thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật như sau:

- Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra và đối tượng thanh tra lại.

3. Căn cứ thanh tra lại, thời hiệu thanh tra lại, thời hạn thanh tra lại, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra lại thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và quy định chi tiết tại các điều có liên quan nêu trên.

4. Người ra quyết định thanh tra lại ra kết luận thanh tra lại. Nội dung kết luận thanh tra lại theo quy định của pháp Luật Thanh tra và Điều 30 Thông tư này.

5. Kết luận thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ. Kết luận thanh tra lại của Tổng cục trưởng gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính. Kết luận thanh tra lại của Cục trưởng Cục thuộc Tổng cục gửi đến Tổng cục trưởng.

Điều 39. Giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra

1. Người ra quyết định thanh tra chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra. Người ra quyết định thanh tra có thể cử cán bộ, công chức hải quan thuộc quyền quản lý giúp thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
2. Cán bộ, công chức hải quan được cử giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này ban hành quy trình thủ tục kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan và hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất, bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan khi thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, báo cáo, phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Điều 41. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ………..

2.Thay thế các quy định về kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan tại Thông tư 128/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính có nội dung trái với Thông tư này.…

PHỤ LỤC

Phụ lục I. Các Biểu mẫu về Kiểm tra sau thông quan
Mẫu số: 01/2014-KTSTQ

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	…, ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra sau thông quan tại …….

TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ/CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ 

CỤC TRƯỞNG CỤC HQ …/ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……

Căn cứ Luật ...........................................................................................................

Căn cứ Căn cứ Nghị định ......................................................................................

Căn cứ Thông tư.....................................................................................................

Xét đề nghị tại ............ ngày ............ của ............ về kiểm tra sau thông quan tại........................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra sau thông quan đối với ...............................................................

.................................................................................................................................

 Mã số thuế: ............................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Địa điểm kiểm tra: ..................................................................................................

Thời hạn kiểm tra:............. ngày làm việc, kể từ ngày ...........................................

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông/bà...........chức vụ hoặc ngạch công chức (nếu có) ................trưởng đoàn;

2. Ông/bà............................. (như trên) .............................phó đoàn (nếu có);

3. Ông/bà............................. (như trên) .............................thành viên;

.................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi, nội dung kiểm tra gồm:

- Phạm vi kiểm tra: .................................................................................................

- Nội dung kiểm tra: ...............................................................................................

.................................................................................................................................

Điều 4. Đoàn kiểm tra có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại.............................

Điều 5. Đoàn kiểm tra, (1) và doanh nghiệp ....…………………… có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;

-….
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Ghi chú: (1) Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ hoặc Cục trưởng Cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định  kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp do Tổng cục trưởng TCHQ  hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành )

Mẫu số: 02/2014-KTSTQ

	   TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
   TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN

	Số ....... / TB-(Tên cơ quan ban hành văn bản)                      …, ngày … tháng … năm…               


THÔNG BÁO 

Về việc Khảo sát tại doanh nghiệp


1. Căn cứ pháp lý:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Đối tượng khảo sát:
.................................................................................................................................

................................................................................................................................ Mã số thuế: .......................Địa chỉ: .....................................; 

3. Mục đích yêu cầu: (Làm rõ mục đích, yêu cầu của việc khảo sát)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Nội dung khảo sát: (Xác định cụ thể nội dung khảo sát: cần thu thập thông tin, tài liệu gì)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Thời kỳ khảo sát: (Khảo sát, thu thập thông tin từ thời gian nào đến thời gian nào)..........................................................................................................................

6. Nhân sự, thời gian khảo sát

6.1 Nhân sự: (Số người, thành viên tham gia khảo sát) 

6.2 Thời gian thực hiện khảo sát (tối đa không quá 3 ngày làm việc thực tế tại trụ sở doanh nghiệp)

7. Nội dung khác (Nếu có)

	 

Nơi nhận:                                                                       NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
-  ……..;
- ……



                                                                                                     Mẫu số: 03/2014-KTSTQ 
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	…, ngày … tháng … năm …


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở …


TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ/CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ 

CỤC TRƯỞNG CỤC HQ …/ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……

Căn cứ Luật ...........................................................................................................

Căn cứ Căn cứ Nghị định ......................................................................................

Căn cứ Thông tư.....................................................................................................

Xét đề nghị tại .......ngày.......của ....... về kiểm tra sau thông quan,  tại trụ sở.................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung  nêu tại Điều…….. Quyết định số … ngày … của …………………………… như sau:

Nội dung sửa đổi bổ sung: ........................................................................ ................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................... ..............................................................................................................................

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều ...........................và các điều khác tại Quyết định số ...... ngày ......của    .........................................................   

Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra và Công ty ..................có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- …
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


 

  Mẫu số: 04/2014-KTSTQ
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:  /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	…, ngày … tháng … năm …


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN/CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP…/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……
Căn cứ Luật……………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Nghị định ………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư ……………………………………………………………………………………………………………………

Xét đề nghị tại ...    ....ngày .......... của ...........về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở ……………………………………………………………………………………………;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Gia hạn thời gian kiểm tra nêu tại Điều................................Quyết định số..........ngày.................................của.......................................................................như sau:

Thời gian gia hạn kiểm tra là................................ (bằng chữ) ngày làm việc, kể từ ngày.....................................................................................................................
Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều … và các điều khác tại Quyết định số ...........ngày ...........của ………………………………………….......      

Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai, thực hiện kiểm tra(1) và Công ty ................................ .…………………có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- 
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Ghi chú: (1) Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ hoặc Cục trưởng Cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định  kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp do Tổng cục trưởng TCHQ  hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành )

Mẫu số: 05/2014-KTSTQ

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	KIỂM TRA
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:…
	…, ngày … tháng … năm …


 

BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 

TẠI TRỤ …
1. Phần mở đầu:
Căn cứ pháp lý: 

Thực hiện Quyết định số........ngày..........của......................về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở...............................................mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/.....................................................................................

Đoàn kiểm tra sau thông quan lập bản kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan như sau:

2. Phạm vi kiểm tra: (1)
3. Nội dung kiểm tra: (2)
4. Ý kiến của Công ty được kiểm tra: (3)
5. Kết luận:
- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;

- Kết luận về từng vi phạm, mức độ vi phạm của doanh nghiệp (nếu có);

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng;

- Kiến nghị của đoàn kiểm tra về biện pháp xử lý.

Hồ sơ, tài liệu kèm kết luận này gồm:

1).........................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

	 Nơi nhận:
- Công ty được kiểm tra;

- Lưu; VT, KTSTQ.
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Mẫu số: 06/2014-KTSTQ

	   TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
   TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN

	Số ....... / TB-(Tên cơ quan ban hành văn bản)                      …, ngày … tháng … năm…               


THÔNG BÁO 

Về việc Khảo sát tại doanh nghiệp


1. Căn cứ pháp lý:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Đối tượng khảo sát:
.................................................................................................................................

................................................................................................................................ Mã số thuế: .......................Địa chỉ: .....................................; 

3. Mục đích yêu cầu: (Làm rõ mục đích, yêu cầu của việc khảo sát)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Nội dung khảo sát: (Xác định cụ thể nội dung khảo sát: cần thu thập thông tin, tài liệu gì)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Thời kỳ khảo sát: (Khảo sát, thu thập thông tin từ thời gian nào đến thời gian nào)..........................................................................................................................

6. Nhân sự, thời gian khảo sát

6.1 Nhân sự: (Số người, thành viên tham gia khảo sát) 

6.2 Thời gian thực hiện khảo sát (tối đa không quá 3 ngày làm việc thực tế tại trụ sở doanh nghiệp)

7. Nội dung khác (Nếu có)

	 

Nơi nhận:                                                                       NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
-  ……..;
- ……



Mẫu số: 07/2014-KTSTQ

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	KIỂM TRA
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:…
	…, ngày … tháng … năm …


 

BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 

TẠI TRỤ …
1. Phần mở đầu:
Căn cứ pháp lý: 

Thực hiện Quyết định số........ngày..........của......................về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở...............................................mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/.....................................................................................

Đoàn kiểm tra sau thông quan lập bản kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan như sau:

2. Phạm vi kiểm tra: (1)
3. Nội dung kiểm tra: (2)
4. Ý kiến của Công ty được kiểm tra: (3)
5. Kết luận:
- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;

- Kết luận về từng vi phạm, mức độ vi phạm của doanh nghiệp (nếu có);

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng;

- Kiến nghị của đoàn kiểm tra về biện pháp xử lý.

Hồ sơ, tài liệu kèm kết luận này gồm:

1).........................................................................................................................................

2).........................................................................................................................................

	 Nơi nhận:
- Công ty được kiểm tra;

- Lưu; VT, KTSTQ.
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Mẫu số: 08/2014-KTSTQ
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	…, ngày … tháng … năm …


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan


TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ/CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ 

CỤC TRƯỞNG CỤC HQ …/ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……

Căn cứ Luật ...........................................................................................................

Căn cứ Căn cứ Nghị định ......................................................................................

Căn cứ Thông tư.....................................................................................................

Xét đề nghị tại .............ngày .............của ..............về việc hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan  tại trụ sở ............................................................,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định số.......ngày ....... tháng .......năm .......của ....... về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở ......................... ................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ....... và Công ty......., thủ trưởng đơn vị triển khai, thực hiện kiểm tra (1) có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- 
	NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


Ghi chú: 

 (1) Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ hoặc Cục trưởng Cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định  kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp do Tổng cục trưởng TCHQ  hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành 
Phụ lục II: mẫu biểu thanh tra chuyên ngành./.

Mẫu số 01/KHKS-TTr
...............(1)...............

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      ––––––––––––––––––––––

Địa danh,  ngày..........tháng.........năm 20...

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

I. Mục đích yêu cầu: (làm rõ mục đích, yêu cầu của việc...)

II. Nội dung khảo sát  (xác định cụ thể nội dung khảo sát: cần thu thập thông tin, tài liệu gì, ví dụ: hệ thống các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra, hoạt động của đối tượng thanh tra; các thông tin liên quan đến đặc điểm, tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra; việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng; đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin trên công luận, báo chí về tiêu cực, sai phạm của đối tượng thanh tra...).

III. Thời kỳ khảo sát (khảo sát, thu thập thông tin từ thời gian nào đến thời gian nào...)
IV. Phương pháp khảo sát (Khảo sát trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; tại cơ quan cấp trên của đối tượng thanh tra; tại các cơ quan có chức năng tổng hợp như: Kế hoạch đấu tư; Tài chính; Kho bạc; Thuế...).

V. Nhân sự, thời gian khảo sát
1. Nhân sự: (số người tham gia khảo sát; Tổ trưởng, thành viên)

2. Thời gian thực hiện khảo sát (tối đã không qua 10 ngày làm việc thực tế tại trụ sở đối tượng thanh tra)

 VI. Nội dung khác (nếu có)

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO (2)       

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

(Ký và ghi rõ họ tên)



   
     (Ký và ghi rõ họ tên)


_____________________________
Ghi chú:   

 (1) Tên cơ quan cấp trên, tên cơ quan ra quyết định;

(2) Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc thanh tra                                                                                                                               
  Mẫu số 02/ĐCKS-TTr
   ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT

(Kèm theo công văn số:            /TTr-CV ngày         tháng    năm     )

I. Nội dung khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu (Cần tập trung vào các việc như:


- Hệ thống các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến nội dung thanh tra, hoạt động của đối tượng thanh tra.

- Các thông tin liên quan đến đặc điểm, tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra; các báo cáo của đối tượng thanh tra về kết quả hoạt động tài chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Các thông tin liên quan đến các mối quan hệ chủ yếu với công tác tổ chức và hoạt động của đối tượng thanh tra.

- Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng có liên quan đến nội dung thanh tra và trong thời kỳ được thanh tra.

- Đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin trên công luận, báo chí về tiêu cực, sai phạm của đối tượng thanh tra...).

...

II. Nơi tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu (Nêu rõ những nơi dự kiến tiến hành thu thập thông tin, tài liệu. Ví dụ: 

- Trụ sở doanh nghiệp, chi nhánh, cơ quan cấp trên của đối tượng thanh tra.

- Đơn vị hải quan làm thủ tục.

- Các cơ quan có chức năng tổng hợp, như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc; Thuế; và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung khảo sát...

III. Công tác chuẩn bị (yêu cầu nơi thực hiện khảo sát cần chuẩn bị trước nội dung gì. Ví dụ: chuẩn bị sẵn thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung khảo sát... 

  Mẫu số 03/BC-TTr
..............(1).................                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      ––––––––––––––––––––––

    Địa danh, ngày... tháng ....năm 20…

 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

KÝnh göi: ....................(2)..........................................


Thực hiện ..........................................................................................

I- Kết quả thu thập thông tin (nêu rõ từng loại thông tin thu thập được, nguồn thông tin)   
II- Nhận định, đánh giá (nêu cụ thể những vấn đề nổi cộm, khả năng, lĩnh vực có sai phạm...)


 III- Đề xuất nội dung cần thanh tra (Nội dung, lĩnh vực cần thanh tra; trọng tâm, trọng điểm thanh tra; Nơi, người sẽ tiến hành thanh tra, xác minh;...)


IV. Nội dung khác (nếu có)

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO             

            NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)



    

(Ký và ghi rõ họ tên)
 _____________________________
Ghi chú:   

 (1) Tên cơ quan cấp trên, tên cơ quan ra quyết định;

(2) Thủ trưởng đơn vị nhận báo cáo                                                                                                                               
 Mẫu số 04/BCĐX-TTr

	.................(1)...............   

      

Số:              /QĐ- ........

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

            Địa danh, ngày ..... tháng ...  năm 20... 




QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thanh tra tại .....(tên đơn vị được thanh tra)... 

_______________________
CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Cãn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

- Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số ......ngày ..... của.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của......;

- Căn cứ Quyết định số .... ngày ../../.. của ......              phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm ..... (nếu là thanh tra theo kế hoạch);  

- Theo đề nghị của ..., 
QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại .........................................., mã số thuế, địa chỉ.........................

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày .... đến ngày.... (hoặc các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra)

- Thời gian thanh tra: ............ kể từ ngày Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1. Đoàn thanh tra do ông (bà)... (Ghi rõ chức vụ) làm Trưởng đoàn,  ông (bà) ... (Ghi rõ chức vụ) làm Phó trưởng đoàn (nếu có) và các thành viên sau:

- Ông (bà): ...............................
- Kiểm tra viên chính/ Thanh tra viên;

- Ông (bà): ...............................
- Kiểm tra viên/ ;

- Ông (bà): ...............................
- Kiểm tra viên/;

- ........................

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại Ðiều 53, Ðiều 54 của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành. Đối tượng thanh tra có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57, Điều 58 của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng (đơn vị được thanh tra có tên ở Điều 1), Vụ trưởng (Trưởng phòng) Thanh tra, .......và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                  CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QĐ  (2)

- Như Điều 3;






(Ký và đóng dấu)
- Lãnh đạo cơ quan ra QĐ thanh tra;

- Thanh tra Bộ Tài chính (nếu là QĐ của Tổng Cục HQ)

- Thanh tra TCHQ (nếu là QĐ của Cục HQ tỉnh, thành phố)

- Lưu: VT, TTr, Đoàn TTr (3b). 
_____________________________
Ghi chú:   

 (1) Tên cơ quan cấp trên, tên cơ quan ra quyết định;

(2) Chức danh người ký quyết định thanh tra.  

    Mẫu số 05/KHTT-TTr
 
...............(1)...............


       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                          ––––––––––––––––––––––

Địa danh,  ngày..........tháng.........năm 20...

KÊ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA

I. Mục đích yêu cầu: (Ngoài mục đích yêu cầu chung đối với một cuộc thanh tra, còn cần thể hiện rõ việc làm rõ những vấn đề nổi cộm, trọng tâm, trọng điểm của cuộc thanh tra...)

II. Nội dung thanh tra  (xác định cụ thể nội dung thanh tra: thanh tra việc chấp hành pháp luật hải quan là thanh tra nội dung, lĩnh vực gì; thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là thanh tra nội dung gì: cơ sở tính thuế? Nợ thuế...) 

III. Phạm vi, đối tượng thanh tra (Xác định rõ phạm vi thanh tra; đối tượng thanh tra, đối tượng cần tiến hành xác minh, làm việc...)

IV. Thời kỳ, thời hạn thanh tra (thanh tra từ thời gian nào đến thời gian nào? Thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra...)
V. Phương pháp tiến hành thanh tra (nêu những phương pháp chính sẽ được sử dụng trong quá trình thanh tra)

VI. Tiến độ thực hiện thanh tra

VII. Chế độ thông tin, báo cáo

- Chế độ thông tin báo cáo của các thành viên trong đoàn với trưởng đoàn và với người ra quyết định thanh tra, người giám sát, kiểm tra đoàn thanh tra.

- Chế độ thông tin báo cáo Trưởng đoàn và với người ra quyết định thanh tra, người giám sát, kiểm tra đoàn thanh tra.

VIII. Thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất khác (nếu có)

IX. Tổ chức thực hiện (giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho phó trưởng đoàn, tổ trưởng (nếu có), thành viên đoàn; nêu nguyên tắc phối hợp và việc chấp hành các quy trình, quy chế; người giám sát và chỉ đạo đoàn thanh tra...).

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

   CHỦ TRÌ CUỘC THANH TRA 



       (Ký và ghi rõ họ tên)

         (Ký và ghi rõ họ tên)


PHÊ DUYỆT CỦA NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

Mẫu số 06/ TB-TTr

..............(1)...............
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     




                   –––––––––––––––––––––––––

             

THÔNG BÁO 

Về Kế hoạch công bố quyết định và tiến hành thanh tra tại...

(tên đơn vị được thanh tra)... 

Kính gửi: ...(Thủ trưởng đơn vị được thanh tra)...

Thực hiện Quyết định thanh tra số:...... ngày ..... tháng ....năm...., Trưởng Đoàn thanh tra thông báo về kế hoạch công bố quyết định và tiến hành thanh tra tại đơn vị như sau:

1. Nhân sự Đoàn thanh tra (ghi tóm tắt những thông tin chính để đơn vị được thanh tra biết và liên hệ khi cần thiết)

2. Nội dung công bố quyết định thanh tra (nêu rõ thời gian, địa điểm công bố; thành phần tham dự công bố (Người ra quyết định thanh tra và/hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc thanh tra; Đoàn thanh tra; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và các cá nhân là đối tượng thanh tra; đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu cần thiết); nội dung buổi công bố quyết định thanh tra...) 

3. Nội dung chuẩn bị của đơn vị được thanh tra (nêu yêu cầu để đối tượng thanh tra chuẩn bị) 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bố trí phòng làm việc; nhân sự phối hợp (nếu cần)...

- Báo cáo theo đề cương yêu cầu (Trường hợp cần thiết có đề cương yêu cầu báo cáo riêng); 

- Chuẩn bị khác (thông báo triệu tập thành phần họp công bố quyết định thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra..).







     Địa danh..., ngày...... tháng....  năm.....

 Nơi nhận:




           TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

 - Như (3);






(Ký và ghi rõ họ tên)


- Lưu hồ sơ Đoàn thanh tra
                                                                                  

         Mẫu số 07/BB-TTr

  ............(1)...........
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐOÀN THANH TRA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Theo Quyết định số:.. 


BIÊN BẢN HỌP ĐOÀN THANH TRA

về phổ biến Kế hoạch tiến hành thanh tra

H«m nay, vµo håi ...... giờ   ngµy .... th¸ng  .... n¨m ........., t¹i ................ .............................

Đoàn thanh tra gồm ông (bà sau):

1- ................................................................., Trưởng đoàn

2-.................................................................,  Đoàn viên

3-.................................................................,  Đoàn viên

4-.................................................................,  Đoàn viên.

Nội dung:

1. Quán triệt kế hoạch tiến hành thanh tra, quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra

- Mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra;

- Nội dung thanh tra;

- Phương pháp tiến hành thanh tra...

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra 

3. Quy định nội bộ đoàn (chế độ báo cáo; sinh hoạt của Đoàn thanh tra...)

4. Ý kiến tham gia của các thành viên (nếu có)

Biên bản kết thúc vào hồi........giờ cùng ngày.

      THƯ KÝ  


     
  
   TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

  (Ký và ghi rõ họ tên)  


             (Ký và ghi rõ họ tên)


    Mẫu số 08 /NK-TTr

NHẬT KÝ ĐOÀN THANH TRA

	STT
	Ngày tháng ghi nhật ký
	Ghi chép của Trưởng đoàn

(Ghi rõ các công việc tiến hành trong ngày của Đoàn thanh tra; Địa điểm, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc đối tượng có liên quan được kiểm tra, xác minh, làm việc; tên thành viên đoàn thanh tra thực hiện công việc; ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của Trưởng đoàn thanh tra; những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra...)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






 


   TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA









  (Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                                  

     Mẫu số 09/BBCB-TTr

 ...........(1)...........          
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN   THANH TRA                       
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Theo Quyết định số:                      
––––––––––––––––––––––––            
             

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

 Hôm nay vào hồi ....  ngày....... tháng    năm ......., tại.....................      :

I. Đoàn thanh tra có các ông (bà)

1. ..............................................................., Trưởng đoàn

2. ..............................................................., Phó trưởng Đoàn (nếu có)

3.  ..............................................................., Đoàn viên

II. Tên đơn vị được thanh tra.................

1-  ..................................,   

2-  ..................................,  

Nội dung như sau:

1. Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra (Công bố toàn văn Quyết định thanh tra; giới thiệu thành viên trong Đoàn; Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Đề nghị của Đoàn...).

2. Đối tượng thanh tra (ghi cụ thể những ý kiến của từng cá nhân thuộc đơn vị là đối tượng thanh tra phát biểu trong cuộc họp)

Biên bản kết thúc vào hồi .... h   cùng ngày.

 THỦ TRƯỞNG (của đơn vị là đối tượng thanh tra)      TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA


(Ký và ghi rõ họ tên)
 



      (Ký và ghi rõ họ tên)





NGƯỜI GHI BIÊN BẢN





    (Ký và ghi rõ họ tên)


        Mẫu số 10/PYC-TTr

..........(1)...........
                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐOÀN THANH TRA
                   
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 



 
    


 

      




 (Địa danh) . ., ngày. . . . . .tháng . . . . năm. . . 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP HỒ SƠ TÀI LIỆU

(Lần thứ……)


Đoàn thanh tra theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . .  năm. . . . , của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       
Yêu cầu  (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cung cấp cho Đoàn thanh tra các loại hồ sơ tài liệu sau đây:

1. .......................................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Thời gian giao tài liệu:. .. . .giờ .. . .phút, ngày. .  . tháng. . . . .năm. . . 

Địa điểm giao tài liệu: .........................................................................

Người nhận tài liệu: Ông (bà).....................; Chức vụ:.........................

Phiếu này đã được gửi đến ông (bà)............; Chức vụ.....................lúc..... giờ.... phút ngày.........tháng.............năm.....................

NGƯỜI NHẬN PHIẾU

    

     ĐOÀN THANH TRA

  (Ký và ghi rõ họ tên)





(Ký và ghi rõ họ tên)
 Mẫu số 11/BBGNTL-TTr

...............(1).................
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐOÀN THANH TRA
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


–––––––––



 –––––––––––––––––––––––––– 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút, ngày. . . . tháng. . . . . năm. . tại: . . .  . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . .  năm. . . . . của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiến hành giao, nhận hồ sơ, tài liệu sau:

* Đại diện Đoàn Thanh tra (Bên giao, nhận tài liệu):

Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Đại diện (đối tượng thanh tra). . . . . . . . . . . .(Bên nhận, giao tài liệu): 

Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Danh mục các hồ sơ, tài liệu giao, nhận

1..........................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................

3..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................


Biên bàn kết thúc hồi….. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm… tờ, có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIAO NHẬN HỒ SƠ TÀI LIỆU
                            TM/ĐOÀN THANH TRA

           (Ký và ghi rõ họ, tên)
                       

 (Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 12/QĐKK-TTr                                                                                                               
       ...............(1).................
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐOÀN THANH TRA
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––



  –––––––––––––––––––––––––– 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc kiểm kê thực tế hàng hóa 


[image: image1]
TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA HOẶC 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

- Căn cứ Điều...      Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- 

-

-

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Kiểm kê thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu của......

- Loại tài sản kiểm kê (ghi rõ loại, mẫu, mã tài sản thực hiện kiểm kê...).

- Thời gian kiểm kê.

- Địa điểm tiến hành kiểm kê

Điều 2. Nhân sự thực hiện kiểm kê:

- Đoàn thanh tra (ghi rõ thành viên tham gia)

- Đại diện của đối tượng thanh tra (ghi rõ những nhân sự của đối tượng thanh tra tham gia kiểm kê).

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

- Đoàn thanh tra (ghi rõ trách nhiệm và  nhiệm vụ của những người tham gia kiểm kê)

- Đại diện của đối tượng thanh tra (ghi rõ trách nhiệm và  nhiệm vụ của những người tham gia kiểm kê)

Nơi nhận:                                                                  CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QĐ  

- Như Điều 3;






(Ký  ghi rõ họ tên)

- Lưu hồ sơ Đoàn ttr.

Mẫu số 13/BBKK-TTr   

       ...............(1).................
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐOÀN THANH TRA
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––



    ––––––––––––––––––––––––––                                                                                          
BIÊN BẢN KIỂM KÊ 
Ngày ... tháng ... năm ...
Thời điểm kiểm kê: .... giờ .... ngày ... tháng ... năm

Địa điểm kiểm kê

Nhân sự tham gia kiểm kê gồm:

- Ông/Bà: ................................... chức vụ ................. Đại diện ................. Trưởng ban.

- Ông/Bà: ........................ chức vụ .................... Đại diện .......... Ủy viên.

- Ông/Bà: ...................... chức vụ .................... Đại diện ................. Ủy viên.

Đã kiểm kê hàng hóa (ghi rõ loại hàng hóa kiểm kê), kết quả như sau:

     ĐOÀN THANH TRA



         ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

(Ký gi rõ họ tên của các thành viên

                 (Ký gi rõ họ tên của các thành viên

        tham gia kiểm kê)




    tham gia kiểm kê)

 Mẫu số 14/BBCV-TTr
................(1)...................
                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                              

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Theo Quyết định số   








             

BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI, CHẤT VẤN

 Hôm nay vào hồi ...giờ… phút,  ngày....... tháng    năm ......., tại ... 

Đoàn thanh tra có:

1 ..............................................................., Chức vụ………..

2 .............................................................. , Chức vụ………..

Đã tiến hành đối thoại, chất vấn

1. Ông (bà) .......................................Chức vụ ........................  

Giấy CMND (chứng minh ngành) số….. ngày cấp…… nơi cấp………  

Đơn vị công tác……………………………………………………

2. Ông (bà) .......................................Chức vụ ........................  

NỘI DUNG ĐỐI THOẠI, CHẤT VẤN

Hỏi:……………………………………………………………………

Trả lời: …………………………………………………………….....

……………………………………………………………………...………………………………………………………………………......

Buổi đối thoại, chất vấn kết thúc vào hồi… giờ…. phút, ngày…. tháng…..năm…….

Biên bản được lập thành…..bản, gồm …. trang, có nội dung và giá trị như nhau, và đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng thống nhất và ký vào biên bản.

Ghi chú: Trường hợp có tổ chức ghi âm thì cần ghi bổ sung vào biên bản “ cuộc đối thoại, chất vấn được ghi âm toàn bộ nội dung”.

 NGƯỜI TRẢ LỜI ĐỐI THOẠI
             NGƯỜI ĐỐI THOẠI, CHẤT VẤN 

       (Ký và ghi rõ họ, tên)       



    (Ký và ghi rõ họ, tên)





NGƯỜI GHI BIÊN BẢN





  ( Ký và ghi rõ họ, tên)  
Mẫu số 15/BBXM-TTr

................(1)...................       
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                            

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  Theo Quyết định số   








             

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hôm nay vào hồi ...giờ… phút,  ngày....... tháng    năm ......., tại .... Chúng tôi gồm:

1 ..............................................................., Chức vụ………..

2 .............................................................. , Chức vụ………..

Có đến tại..............................................................................................

Gặp .......................................là.................................... ........................  

Để xác minh vụ việc.................................................................……… 

..............................................................................................................

............................................................................................................. 

thì được ông (bà, đồng chí).......................... cung cấp như sau: ........…………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Biên bản kết thúc vào lúc …..giờ... phút, ngày......tháng.....năm, đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe và đồng ý ký tên dưới đây.

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
           NGƯỜI CUNG CẤP
    NGƯỜI XÁC MINH

của người cung cấp (nếu có)

   (Ký và ghi rõ họ, tên)
           (Ký và ghi rõ họ, tên)       (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Mẫu số 16/BBLV-TTr

................(1)...................                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                            

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  Theo Quyết định số   










             

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào hồi ...giờ… phút,  ngày....... tháng    năm ......., tại ... Chúng tôi gồm:

1 ..............................................................., Chức vụ..................

2 .............................................................. ,  Chức vụ..................

Đã làm việc với ông (bà)

1. ...........................................................................................................  

Địa chỉ........................................................................................……...

Đơn vị công tác……………………………………………………….

2. ...........................................................................................................  

NỘI DUNG LÀM VIỆC

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Buổi làm việc kết thúc vào hồi… giờ…. phút, ngày…. tháng…..năm……. 

Biên bản ghi nhận nội dung làm việc được lập thành…..bản, gồm …. trang, có nội dung và giá trị như nhau, và đã được đọc lại cho những người tham gia buổi làm việc trên cùng thống nhất và ký vào biên bản.

 NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC


    NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

       ( Ký và ghi rõ họ, tên)
                    

      (Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 17/QĐGH- TTr
	.............(1)...................                   
Số:         /QĐ- ........ 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––
           Địa danh....., ngày ..... tháng ...  năm .....


QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc gia hạn thời gian thanh tra .............................................. 

                                          

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Cãn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

- Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số ......ngày ..... của.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của......;

- Xét đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra cho Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số.............ngày....tháng....năm của..........về .........

Điều 2. Thời gian gia hạn là..........ngày, kể từ ngày..........

Điều 3. Thủ trưởng (đơn vị được thanh tra có tên ở Điều 1), Vụ trưởng (Trưởng phòng) Thanh tra.......và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                  CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QĐ 

- Như Điều 3;






(Ký và đóng dấu)
- Lãnh đạo cơ quan ra QĐ thanh tra;

- Thanh tra Bộ Tài chính (nếu là QĐ của TCHQ);

- Thanh tra TCHQ (nếu là QĐ của Cục HQ tỉnh, thành phố);

- Lưu: VT, TTr. 

    Mẫu số 18/BBTTr- TTr

 ................(1).................        
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                            
           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  ––––––––––––––––


          ––––––––––––––––––––––––





BIÊN BẢN THANH TRA

Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè ........ ngµy......tháng.....năm ....của.....vÒ viÖc thanh tra ............ t¹i................. 
Đoàn thanh tra của.... gồm:

1.  .....................................................,         Trưởng đoàn

2  .............................................................., Phó trưởng Đoàn (nếu có)

3 ..............................................................., Đoàn viên

Đã tiến hành thanh tra tại ..........., từ ngày... đến ngày...... 

Hôm nay, hồi .... giờ... phút, ngày... tháng.... năm...., tại ..........., Đoàn thanh tra làm việc với (tên đối tượng thanh tra......), thành phần gồm:

1 .................................., Chức vụ.................... 

2 .................................., Chức vụ....................  

Để thống nhất ghi nhận nội dung và kết quả thanh tra như sau:

 A. Khái quát tình hình và một số kết quả hoạt động của (đối tượng thanh tra) có liên quan đến nội dung thanh tra (nêu qua về đơn vị được thanh tra; tóm tắt tình hình và một số kết quả hoạt động của yếu của đơn vị được thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra).

B. Kết quả thanh tra (ghi rõ kết quả theo từng nội dung thanh tra)

C. Kết luận (kết luận rõ đúng sai, nguyên nhân sai, trách nhiệm...)


D. Ý kiến của đơn vị được thanh tra (nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA              
      TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA


( Ký và ghi rõ họ, tên)
                        
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 19/BCKQ- TTr

...............(1).................                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                            

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
   








   
 
             Địa danh, ngày........ tháng.............năm...

 BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA 

 Tại .............(tên đơn vị được thanh tra).................

KÝnh göi: ...............................................................


Thực hiện Quyết định số..... ngày........... của............ về việc tiến hành thanh tra tại............., Trưởng Đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra như sau: 

I. Tóm tắt diễn biễn hoạt động chính của Đoàn thanh tra (nếu xét thấy cần thiết):   
II. Khái quát về đối tượng thanh tra (nội dung này phù hợp với mục A. Biên bản thanh tra)

 III. Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra (nêu rõ những nội dung đã tiến hành thanh tra; nội dung chưa thanh tra theo kế hoạch (nêu rõ lý do), ghi rõ kết quả kiểm tra xác minh về từng nội dung thanh tra)

 
IV.  Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật của đối tượng thanh tra (xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có), nêu rõ các quy định của pháp luật làm căn cứ kết luận)


V. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng (kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định…)
VI. Nội dung khác (ý kiến khác nhau giữa các thành viên trong đoàn về việc kết luận một nội dung nào đó (nếu có)...).

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

      TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
    CHỦ TRÌ CUỘC THANH TRA    


(Ký và ghi rõ họ, tên)
  







Mẫu số 20/KLTTr-TTr                 
	.................(1)...............   

         

Số:              /KL- ........

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Địa danh, ngày ..... tháng ...  năm 20... 




KẾT LUẬN THANH TRA

Căn cứ: quy định của pháp luật hiện hành và xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra ngày..., Tổng cục Hải quan (Cục Hải quan tỉnh, thành phố) kết luận như sau:

I. Khái quát về đối tượng thanh tra (nội dung này phù hợp với mục A. Biên bản thanh tra hoặc mục II báo cáo kết quả thanh tra)

 II. Kết quả thanh tra (ghi rõ kết quả kiểm tra xác minh về từng nội dung thanh tra)

 
III.  Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật (xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có), nêu rõ các quy định của pháp luật làm căn cứ kết luận)


IV. Các biện pháp thực hiện và kiến nghị xử lý 

- Ghi rõ các yêu cầu, biện pháp buộc đối tượng thanh tra và các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền phải thực hiện 

- Kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm; kiến nghị sửa ðổi, bổ sung, ban hành quy định…(đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền) )
Nơi nhận:                                                           CHỨC DANH NGƯỜI KÝ KẾT LUẬN 

- Như Điều 3;






(Ký và đóng dấu)
- Lãnh đạo cơ quan ra QĐ thanh tra;

- Thanh tra Bộ Tài chính (nếu là kết luận của TCHQ);

- Thanh tra TCHQ (nếu là kết luận của Cục HQ tỉnh, thành phố

hoặc kết luận thanh tra do đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục được

giao chủ chì cuộc thanh tra thực hiện);

- Thanh tra Cục HQ tỉnh, thành phố (nếu là kết luận do đơn vị 

nghiệp vụ của Cục được giao chủ chì cuộc thanh tra thực hiện);

- Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên đối tượng thanh tra (nếu có);

- Cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);

- Lưu: VT, TTr. 

   Mẫu số 21/BBCBKL-TTr
..........(1)..........                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐOÀN THANH TRA                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 Theo Quyết định số:




BIÊN BẢN CÔNG BỐ VÀ THỰC HIỆN CÔNG KHAI 

KẾT LUẬN THANH TRA

Hôm nay vào hồi  .... . . ngày. . . .  tháng ....năm ....., tại ................., 

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện cơ quan ra quyết định thanh tra

- Ông:  ....................................................., Chức danh

- Bà:   ......................................................, chức danh

2. Đại diện Đoàn Thanh tra

- Ông:  ....................................................., Chức danh

- Bà:   ......................................................, chức danh

3. Cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra

- Ông:  ....................................................., Chức danh

- Bà:   ......................................................, chức danh

4. Cơ quan, đơn vị có liên quan

- Ông:  ....................................................., Chức danh

- Bà:   ......................................................, chức danh

Nội dung như sau:

1. Công bố Kết luận thanh tra (ghi rõ nội dung công bố)

2. Công khai Kết luận thanh tra (quy định tại điềm 39 Luật Thanh tra)

3. Ý kiến của đại diện đơn vị được thanh tra (ghi đầy đủ ý kiến của các đại diện đơn vị thanh tra phát biểu trong cuộc họp). 

Cuộc họp kết thúc vào hồi  ...... .....cùng ngày. Biên bản ghi nhận nội dung cuộc họp công bố và thực hiện công khai kết luận thanh tra được lập và được hai bên thống nhất.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA

(Ký và ghi rõ họ tên)


      
      (Ký và ghi rõ họ, tên)

Dự thảo  


(Ngày 12 10 /2014)
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